
STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ

1

Nguyên lý thiết kế khách sạn
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015
Description: 169 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786048203450

Ký hiệu: 728 T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

2

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
Author: Nguyễn Thế Bá
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 258 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786048205362

Ký hiệu: 710 N576 - B111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

3

Thiết kế nhà ở
Author: Trần Xuân Đỉnh
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 331 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786048207045

Ký hiệu: 728 T772 - Đ584
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

4

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012
Description: 120 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:

Ký hiệu: 725 T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

5

Kiến trúc cảnh quan xí nghiệp công nghiệp
Author: Nguyễn Nam
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2010
Description: 159 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 721 N576 - N174
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10



6

Kiến trúc nhà công cộng : Giáo trình đào tạo kiến
trúc sư
Author: Nguyễn Đức Thềm
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description:
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 725 N576 - T383
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

7

Kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện
đại
Author: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tôn Ánh Hồng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 193 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786048220433

Ký hiệu: 720 N576 - T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

8

Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018
Description: 242 tr. ; 31 cm
Edition: Tái bản
ISBN:

Ký hiệu: 729 T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

9

Kiến trúc công nghiệp : Quy hoạch khu công nghiệp
và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công
nghiệp. T.1
Author: Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2011
Description: 156 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 725 N576 - T129
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

10

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng khái niệm kiến
trúc và cơ sở sáng tác
Author: Nguyễn Đức Thiềm
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 379 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786048203467

Ký hiệu: 721 N576 - T433
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11



11

Quy hoạch vùng
Author: Trần Trọng Hanh
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015
Description: 336 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786048213367

Ký hiệu: 307.1 T772 - H239
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

12

Nguyên lý thiết kế sân vận động : Sân vận động điền
kinh tiêu chuẩn
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012
Description: 139 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:

Ký hiệu: 725 T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

13

Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan
và quy hoạch sử dụng đất bền vững
Author: Nguyễn An Thịnh
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014
Description: 130 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786048212759

Ký hiệu: 720 N576 - T443
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

14

Kiến trúc nhà ở
Author: Đặng Thái Hoàng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014
Description: 249 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786048208028

Ký hiệu: 725 D182 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

15

Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp
Author: Lê Lan Hương, Tạ Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan
Phương, Nguyễn Thị Vân Hương
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 124 tr. ; 31 cm
Edition:
ISBN: 9786048219185

Ký hiệu: 721 L433 - H957
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11



16

Quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công
nghiệp
Author: Lương Bá Chấn; Nguyễn Đức Dũng, Lương
Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Chiến
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015
Description: 138 tr. ; 30 cm
Edition:
ISBN: 9786048215354

Ký hiệu: 624 L964 - C454
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

17

Kiến trúc nhà ở : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư
Author: Nguyễn Đức Thềm
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 304 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 725 N576 - T383
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

18

Nguyên lý thiết kế bảo tàng
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014
Description: 145 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786048206888

Ký hiệu: 727 T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

19

Kiến trúc cảnh quan
Author: Hàn Tất Ngạn
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018
Description: 223 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786048202682

Ký hiệu: 720 H233 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

20

Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường
Author: Bùi Mạnh Hùng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015
Description: 496 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786048202637

Ký hiệu: 338.4 B932 - H936
Thư viện ĐBP
Số lượng: 6



21

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Author: Phan Tấn Hài (Chủ biên); Võ Đình Diệp,
Cao Xuân Lương
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 319 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786048208516

Ký hiệu: 721 P535 - H149
Thư viện ĐBP
Số lượng: 7

22

Nguyên lý thiết kế thư viện
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018
Description: 138 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:

Ký hiệu: 727 T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

23

Thiết kế nhà cao tầng hiện đại. T.1 - Modern tall
building design
Author: Trần Xuân Đỉnh
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013
Description: 274 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:

Ký hiệu: 720.483 T772 - D584
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

24

Thiết kế nội thất
Author: Francis D.K. Ching; Thái Hoàng, Thanh
Đoàn, Nguyễn Thanh Nguyên (Dịch)
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 297 tr. ; 31 cm
Edition:
ISBN: 96786048206550

Ký hiệu: 729 F818
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

25

Nội thất & thiết kế nội thất. T.1
Author: Phạm Đình Việt
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018
Description: 224 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786048224394

Ký hiệu: 729 P534 - V666
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11



26

Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại
Author: Đặng Hồng Vũ; Văn Nam, Đỗ Chí (biên
dịch); Trần Kim Bảo (H.đ)
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Description: 146 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 728.3 Đ182 - V986
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

27

Fundamentals of building design and construction
Author: Nguyen Manh Tuan, Pham Thanh Tung,
Nghiem Ha Tan, Le Thai Hoa
Publisher: Hà Nội, Contruction Publishing house,
2018
Description: 148 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786048224639

Ký hiệu: 624.1821 N576 - T883
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

28

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
Author: Trần Đình Hiếu
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 129 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786048217969

Ký hiệu: 725 T772 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

29

Hướng dẫn đồ án quy hoạch 1
Author: Phạm Hùng cường,Trần Xuân Hiếu, Nguyễn
Thu Huơng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 96 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048219352

Ký hiệu: 711 P534 - C973
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

30

Nguyên lý thiết kế công trình bể bơi có mái
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Description: 121 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:

Ký hiệu:  725  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



31

Nguyên lý thiết kế khách sạn
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015
Description: 169 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786048203450

Ký hiệu:  728  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

32

Nguyên lý thiết kế thư viện
Author: Tạ Xuân Trường
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2013
Description: 138 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản

Ký hiệu:  727  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

33

Nguyên lý thiết kế bảo tàng
Author: Tạ Xuân Trường
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014
Description: 145 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:  9786048206888

Ký hiệu:  727  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

34

Quy hoạch vùng
Author: Trần Trọng Hanh
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015
Description: 336 tr. ; 27 cm.
ISBN:  9786048213367

Ký hiệu:  307.1  T772 - H239
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

35

Kiến trúc nhà ở : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư
Author: Nguyễn Đức Thềm
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016
Description: 304 tr. ; 27 cm

Ký hiệu:  725  N576 - T383
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



36

Kiến trúc cảnh quan
Author: Hàn Tất Ngạn
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014
Description: 223 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:  9786048202682

Ký hiệu:  720  H233 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

37

Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan
và quy hoạch sử dụng đất bền vững
Author: Nguyễn An Thịnh
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014
Description: 130 tr. ; 24 cm
ISBN: 9786048212759

Ký hiệu:  720  N576 - T443
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

38

Nguyên lý thiết kế sân vận động : Sân vận động điền
kinh tiêu chuẩn
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Description: 139 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:

Ký hiệu:  725  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

39

Nội thất & thiết kế nội thất. T.1
Author: Phạm Đình Việt
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018
Description: 224 tr. ; 24 cm
ISBN:  9786048224394

Ký hiệu:  729  P534 - V666
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

40

Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở
Author: Đàm Thu Trang
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018
Description: 127 tr. ; 31 cm
ISBN:  9786048204402

Ký hiệu:  721  D154 - T772
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



41

Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Author: Tạ Trường Xuân
Publishe r: Hà Nội : Xây dựng, 2015
Description: 243 tr. ; 30 cm

Ký hiệu:  729  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

42

Quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công
nghiệp
Author: Lương Bá Chấn; Nguyễn Đức Dũng, Lương
Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Chiến
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015
Description: 138 tr. ; 30 cm
ISBN:  9786048215354

Ký hiệu:  624  L964 - C454
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

43

Kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện
đại
Author: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tôn Ánh Hồng
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2017
Description: 193 tr. ; 27 cm
ISBN:  9786048220433

Ký hiệu:  720  N576 - T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

44

Thiết kế nhà ở
Author: Trần Xuân Đỉnh
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016
Description: 331 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản
ISBN:  9786048207045

Ký hiệu:  728  T772 - Đ584
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

45

Thiết kế kiến trúc công nghiệp
Author: Nguyễn Minh Thái
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2013
Description: 235 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản

Ký hiệu:  725  N576 - T364
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



46

Hướng dẫn đồ án quy hoạch 1
Author: Phạm Hùng cường,Trần Xuân Hiếu, Nguyễn
Thu Huơng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 96 tr. ; 21 cm
ISBN:  9786048219352

Ký hiệu:  711  P534 - C973
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

47

Kiến trúc nhà ở
Author: Đặng Thái Hoàng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014
Description: 249 tr. ; 24 cm
ISBN:  9786048208028

Ký hiệu:  725  D182 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

48

Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại
Author: Đặng Hồng Vũ; Văn Nam, Đỗ Chí (biên
dịch); Trần Kim Bảo (H.đ)
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Description: 146 tr. ; 19 cm.
ISBN:

Ký hiệu:  728.3  Đ182 - V986
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

49

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Author: Phan Tấn Hài (Chủ biên); Võ Đình Diệp,
Cao Xuân Lương
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 319 tr. ; 27 cm.
ISBN:  9786048208516

Ký hiệu:  721  P535 - H149
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

50

Kiến trúc nhà công cộng : Giáo trình đào tạo kiến
trúc sư
Author: Nguyễn Đức Thềm
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016
Description: 353 tr. ; 27 cm
ISBN:  9786048203474

Ký hiệu:  725  N576 - T383
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



51

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Description: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Edition: Tái bản
ISBN:  120 tr. ; 27 cm

Ký hiệu:  725  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

52

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
Author: Nguyễn Thế Bá
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 258 tr. ; 27 cm
ISBN:  9786048205362

Ký hiệu:  710  N576 - B111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

53

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
Author: Trần Đình Hiếu
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 129 tr. ; 27 cm
ISBN:  9786048217969

Ký hiệu:  725  T772 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

54

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng khái niệm kiến
trúc và cơ sở sáng tác
Author: Nguyễn Đức Thiềm
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016
Description: 379 tr. ; 27 cm.
Edition: Tái bản
ISBN:  9786048203467

Ký hiệu:  721  N576 - T433
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

55

Thiết kế nhà cao tầng hiện đại : Modern Tall
|Building Design. T.1
Author: Trần Xuân Đỉnh
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013
Description: 274 tr. ; 27 cm
ISBN:

Ký hiệu:  720.483  T772 - D584
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



56

Thiết kế nội thất
Author: Francis D.K. Ching; Thái Hoàng, Thanh
Đoàn, Nguyễn Thanh Nguyên (Dịch)
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 297 tr. ; 31 cm
ISBN:  96786048206550

Ký hiệu:  729  F818
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

57

Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp
Author: Lê Lan Hương, Tạ Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan
Phương, Nguyễn Thị Vân Hương
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 124 tr. ; 31 cm.
ISBN:  9786048219185

Ký hiệu:  721  L433 - H957
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1


